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A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

I. PHẦN LÍ THUYẾT 

1. Xã hội nguyên thuỷ 
- Các giai đoạn phát triển của xã hội nguyên thuỷ; 

- Đòi sống vật chất và đời sống tinh thần của người nguyên thuỷ ở Việt Nam. 

2. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại 
- Hành trình lập quốc của Ai Cập và Lưỡng Hà; 

- Những thành tựu văn hoá chủ yếu. 

3. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII 

- Điều kiện tự nhiên của Trung Quốc cổ đại; 

- Nhà Tần thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc; 

- Thành tựu nổi bật của văn minh Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII. 

4. Hy Lạp và La Mã cổ đại 

- Điều kiện tự nhiên của Hy Lạp và La Mã cổ đại; 

- Nhà nước thành bang và nền dân chủ cổ đại ở Hy Lạp và nhà nước đế chế 

La Mã cổ đại; 
- Một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của Hy Lap, La Mã. 

II. CÂU HỎI MINH HỌA 

Câu 1: Theo em, lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con 

người và cuộc sống của người nguyên thủy. 

Câu 2: Em hãy nêu một số vật dụng hay lĩnh vực mà ngày nay chúng ta đang 

thừa hưởng từ các phát minh của người Ai Cập và Lưỡng Hà. 

Câu 3: Dựa vào bảng chữ số của người Ai Cập dưới đây em hãy làm phép 

tính: 124 + 321 = ? và 1565 – 1243 = ? theo cách viết của người Ai Cập cổ đại. 

Câu 4: Theo em, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang đã tác động như thế 

nào đến cuộc sống của cư dân Trung Quốc thời cổ đại? 

Câu 5: Hãy xây dựng đường thời gian từ thời nhà Hán đến thời nhà Tùy. 

Câu 6: Trong các thành tựu văn minh Trung Quốc thời cổ đại, em thích nhất 

thành tựu nào? Vì sao? 

Câu 7: Có ý kiến cho rằng: Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được những 

thành tựu của người phương Đông cổ đại. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

B. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 

I. PHẦN LÍ THUYẾT 

1. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. 

2. Núi lửa và động đất. 

3. Các dạng địa hình chính trên Trái Đất. Khoáng sản. 

4. Lớp vỏ khí của Trái Đất. Khí áp và gió. 



5. Thời tiết và khí hậu. Biến đổi khí hậu. 

II. CÂU HỎI MINH HỌA 

Câu 1: Kể tên các địa mảng lớn của Trái Đất. 

Câu 2: Trình bày hiện tượng núi lửa và động đất (nguyên nhân, dấu hiệu nhận 

biết, hậu quả, biện pháp phòng tránh). 

Câu 3 :  Nêu đặc điểm của các dạng địa hình: núi, đồi, cao nguyên, đồng bằng. 

Câu 4: Trình bày vai trò của oxy, hơi nước và khí carbonic trong khí quyển? 

Nêu cách sử dụng nhiệt kế, khí áp kế. 

Câu 5: Trình bày khái niệm thời tiết và khí hậu? Trình bày đặc điểm của đới 

khí hậu: đới nóng, đới ôn hòa (phạm vi, nhiệt độ, lượng mưa, chế độ gió). 

------------------Hết------------------- 
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